
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 48 1031 UBT 12m/VMC

7 2 40 3003 UXTC 14 tuần

7 3 35 2002 UBT (T) 7 cm/VMC 2 lần

8 4 55 2001 CIN 3 đã k/chóp

8 5 46 1011 TSĐGĐHNMTC + UBT(T)/K giáp

8 6 35 0000 UBT (T) 5 cm/VMC

9 7 46 0000 UXTC 14 tuần

9 8 47 4014 UBT 2 bên

9 9 27 0000 UBT 2 bên 

11 10 33 0010 VS II/Ứ dich 2TV

11 11 28 0000 VS I/Ứ dịc TV(P)

11 12 18 0000 UBT 2 bên

2 13 39 0000 VS I/ Tắc ODT

2 14 30 1011 UBT (T) 7 cm

2 15 21 ĐT UBT (P) 8cm

16 24 1001 UBT (T) 8 cm

17 23 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

7 1 47 3022 CIN 3 đã k/chóp + UXTC

7 2 35 2002 Xin nối ODT

7 3 36 1001 UBT (T) 6 cm/VMC

8 4 61 7017 Sa TC BQ TT độ 4

8 5 41 1011 ULNMTC BT(T) 6cm

THỐNG + LÊ DIỆP + VĂN LỰU.TT

LÊ DIỆP + VĂN LỰU.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HƯƠNG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HƯƠNG.TT

THU THỦY + MỘNG TUYỀN + THỊ HAI.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + KIM YẾN + VĂN LONG.TT

BS KHOA NS + PHƯƠNG THẢO + MỘNG TUYỀN.TT

THỐNG + LÊ DIỆP + VĂN LỰU.TT

THỤC TRANG + P.DUNG 2 + THỊ KHEN.TT

K.HOÀNG + M CHÂU + PHƯƠNG HẠNH.TT

K.HOÀNG + M CHÂU + PHƯƠNG HẠNH.TT

K.HOÀNG + M CHÂU + PHƯƠNG HẠNH.TT

THU THỦY + MỘNG TUYỀN + THỊ HAI.TT

THU THỦY + MỘNG TUYỀN + THỊ HAI.TT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + THANH THỦY.TT

THƯƠNG.BM + THIÊNTHANH + H.CƯỜNG.NT

THƯƠNG.BM + THIÊNTHANH + H.CƯỜNG.NT

THƯƠNG.BM + THIÊNTHANH + H.CƯỜNG.NT

THỤC TRANG + P.DUNG 2 + THỊ KHEN.TT

THỤC TRANG + P.DUNG 2 + THỊ KHEN.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + TẤN ĐẠT + PHƯỚC HIỀN.TT

BS KHOA NS + G.ĐỨC + PHƯƠNG TRÂN.TT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + THANH THỦY.TT

N.QUANG + THANH THỦY.TT + DIỆU HIỀN

NS nối ODT

NS Bóc u, KTSD

Đặt m/ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT( ngã ÂĐ)

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 17/08/2015 đến ngày 23/08/2015 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

TRẦN THỊ TỐ QUYÊN

NGUYỄN THỊ ĐẰNG

KIM NGỌC MAI

TRÂN THỊ MÉN

PHẠM THỊ SEN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ THANH TUYỀN

NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG

LƯỜNG THỊ HƯƠNG

TRẦN VÕ UYÊN PHƯƠNG

PHẠM THỊ THU THẢO

ĐỖ THỊ NHẠN

HÀ THỊ TÍNH

HÀ VY THẢO

NGUYỄN THỊ LƯƠNG

VÕ THỊ CÚC

ĐỖ THỊ KIỀU NGA

TRẦN THỊ THANH LAN

BÙI THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ THÙY

NGUYỄN THỊ NGỌC NHI

3139

5769

166N

5738

3226

3238

5753

152UB

SHC

3063

4319

3219

151UB

5417

3227

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3070

3233

3235

5752

PM

Ngày: 17/08/2015 

Ngày: 18/08/2015 

5751

3243

3246

5710



8 6 28 ĐT UBT 2 bên 

9 7 51 3003 UXTC 12 tuần

9 8 45 1001 Td Abscess PP 2 bên

9 9 21 ĐT UBT (P) 6cm

11 10 36 1011 UBT (P) + VS II

11 11 26 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 12 25 2002 UBT (T) 7 cm

2 13 31 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 14 27 0000 UBT (T) 8 cm

2 15 27 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

16 24 ĐT UBT 5cm

4 0 0

4 0 0

7 1 57 2012 UBT (T) 5 cm/Mãn kinh

7 2 51 4004 UXTC dưới niêm/Cường kinh

7 3 27 2002 UBT 5cm/VMC 2 lần

8 4 57 5003 K CTC giai đoạn IB1

8 5 43 2002 TC xơ hóa, rong huyết/Đ/trị nội TB

9 6 44 2002 K CTC giai đoạn IB

9 7 52 3003 UXTC + UBT(P)

11 8 34 0010 Polype lòng TC/HM II

11 9 32 2002 UBT (P) 5cm

11 10 21 0000 VS I/ Tắc ứ dịch 2 ODT

2 11 32 0000 VS I/ Tắc 2 ODT + UBT(T) type II

2 12 29 0010 UBT (P) 5cm

2 13 25 0000 UBT (P) 5cm

14 25 1011 UBT (T)

15 25 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

16 25 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

4 0 0

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + TUYẾT TRINH + TRỌNG TUẤN.TT

TP NGA + HOÀNG VÂN + KHẮC HẢI.TT

TP NGA + HOÀNG VÂN + KHẮC HẢI.TT

TP NGA + HOÀNG VÂN + KHẮC HẢI.TT

ĐIỀN + A.KIM.NT + TUẤN ANH.TT

ĐIỀN + A.KIM.NT + TUẤN ANH.TT

ĐIỀN + A.KIM.NT + TUẤN ANH.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + THỊ HƯỞNG.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + THỊ HƯỞNG.TT

MỸ NHI + ANH TUẤN + BÍCH TY

MỸ NHI + ANH TUẤN + BÍCH TY

THỐNG + HƯNG + NHU

HƯNG + NHU + THANH THỦY.TT

H.HIỆP + ÁI + THANH HƯƠNG.TT

H.HIỆP + ÁI + THANH HƯƠNG.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + DIỆU NGA + THẠC VĂN.TT

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH + HỒNG NGỌC.TT

ĐỖ HIẾU + THỊ HƯỞNG.TT + KIM HÀO

THU NGUYỆT + HỮU DANH + THẢO UYÊN.TT

THU NGUYỆT + HỮU DANH + THẢO UYÊN.TT

YẾN OANH + PHƯƠNG ANH + BẢO NGỌC.TT

YẾN OANH + PHƯƠNG ANH + BẢO NGỌC.TT

YẾN OANH + PHƯƠNG ANH + BẢO NGỌC.TT

H.HIỆP + ÁI + THANH HƯƠNG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HƯƠNG.TT

THU NGUYỆT + HỮU DANH + THẢO UYÊN.TT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

Wertheim Meigs/NS

NS Cắt HTTC chừa 2BT

Wertheim Meigs/NS

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS thám sát

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO

LÊ THỊ KIỀU OANH

BN TNTC

BÙI THANH DIỆU

VŨ THỊ NGỌC HUYỀN

PHẠM THỊ TUYẾN

TỪ THỊ KIM TRANG

ĐINH THỊ THANH HƯƠNG

NGUYỄN THỊ TÌNH THƯƠNG

NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ MỸ

LÊ HUỲNH UYÊN TRÚC

NGUYỄN THỊ LAI

TRẦN THỊ THANH THỊNH

LÊ THỊ AN

HỒ CHÂU NGÂN

BN TNTC

BN TNTC

ĐINH THỊ THU

PHẠM THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

TRẦN THỊ THẢO

HUỲNH KIM PHỤNG

NGUYỄN THỊ KIỀU

TRẦN HỒNG NHUNG

TRƯƠNG THỊ KIM NGOAN

HUỲNH NGỌC LINH

LÊ THỊ KHUYẾN

NGUYỄN NGỌC MỸ

3275

5804

5803

3272

5817

5901

5899

3274

2838

3106

3264

153UB

2599

162UB

3110

3253

5754

3269

3100

147UB

3248

3255

5756

3250

5750

3241

3086

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 19/08/2015 

Ngày: 20/08/2015 



4 0 0

7 1 65 4014 UBT (P) 6cm

7 2 55 4004 UBT (T) 6 cm/Mãn kinh

7 3 32 1001 UNBT to/VMC

8 4 54 3013 Sa TC BQ TT độ 3

8 5 49 1011 UNBT(T);CĐ khác: U giả nang (T)

8 6 45 2002 UXTC có cuống

9 7 58 4004 TSPTĐHNMTC

9 8 39 1001 VS II + UBT 2 bên type II/VMC

9 9 25 0000 UBT (T) 8 cm

11 10 59 5005 UBT (P) 7cm

11 11 30 0000 UBT (P) 6cm

11 12 29 0000 VS I + UBT(P)

2 13 47 1001 UBT (T) 10 cm

2 14 26 1001 UBT (T) 5 cm

2 15 21 ĐT UBT (P) 10cm + Nang nước cạnh TV

16 20 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

7 1 48 3003 UXTC 12 tuần/Thống kinh

7 2 45 2002 UXTC 12 tuần

7 3 28 0010 VS II/ Dính lòng TC do tổn thương cũ

8 4 54 2002 UXTC 12 tuần

8 5 41 3023 UBT (T) 6 cm/VMC 3 lần

8 6 30 2002 UBT (T) 5 cm;CĐ khác: ứ dịch VT(T)

9 7 51 2002 NXTC dưới niêm/Cường kinh

9 8 46 2022 UXTC 12 tuần/Cường kinh

9 9 38 2032 UBT 2 bên 6cm

11 10 41 2012 UBT (T) 6 cm

11 11 39 2002 UBT(P)

11 12 16 ĐT UBT (T) 6 cm

2 13 37 0000 UBT(T)/HM 1

H.THẮM + VĂN LỰU.TT + H.QUYÊN

H.QUYÊN + VĂN LỰU.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + THỊ HƯƠNG.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + THỊ HƯƠNG.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + THỊ HƯƠNG.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + KIM PHỤNG.TT

PHAN NGA + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

PHAN NGA + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + THỊ KHEN.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + THỊ KHEN.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + THỊ KHEN.TT

H.THẮM + H.QUYÊN + VĂN LỰU.TT

THANH THÚY + X.TRANG2 + MINH TÂM.TT

THANH THÚY + X.TRANG2 + MINH TÂM.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HOÀI NAM + THỤC TRINH.TT

BS KHOA NS + THANH MAI + VĂN LUÂN.TT

PHAN NGA + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

HƯNG + H.NHUNG.YQG + M.PHƯƠNG2

HƯNG + H.NHUNG.YQG + M.PHƯƠNG2

HIẾN MINH + ĐẠI NAM.NT + XUÂN QUYÊN.TT

HIẾN MINH + ĐẠI NAM.NT + XUÂN QUYÊN.TT

HIẾN MINH + ĐẠI NAM.NT + XUÂN QUYÊN.TT

THANH THÚY + X.TRANG2 + MINH TÂM.TT

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

PHAN NGA + Q.KHOA + THÚY PHƯƠNG.TT

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

HƯNG + H.NHUNG.YQG + M.PHƯƠNG2

BS KHOA NS + K.XUYẾN + THỊ THU.TT

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS BTC tách dính + Đặt vòng

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS ổ bụng TTTXT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD 

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt BT(T), KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS CĐ TTTXT

NS Cắt UXTC có cuống, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ BẮC NAM

NGUYỄN THỊ DÍU

TRẦN THỊ MẠNH

NGÔ THỊ THẢO VI

NGUYỄN THỊ NGỌ

LÊ THỊ LỢI

NGUYỄN THU ÚT

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN

ĐẶNG CẨM TÚ

HOÀNG THỊ THỦY

PHAN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ THÚY VI

NGUYỄN THỊ YÊN

BN TNTC

BN TNTC

LƯU THỊ TÁM

HOÀNG THỊ THUẬN

H'GIÊNG

NGUYỄN THỊ NHẠN

TRẦN THI THU

TRẦN THỊ BÍCH LỊCH

NGUYỄN THU HÀ

LÊ THỊ KIM CHI

NGUYỄN THỊ TRÀ MI

LÊ THỊ XUÂN VÂN

HỒ THỊ KIỆM

HỒ THỊ DŨNG EM

NGUYỄN THỊ NÃO

PHẠM THỊ PHƯƠNG

BN TNTC

TRẦN THỊ NHÓM

HỒ THỊ THÚY PHƯỢNG

5604

3283

3208

3286

3313

3288

3152

5842

3068

3295

3299

3080

5876

5906

5844

3163

5900

5862

3130

5907

5841

3128

3141

5825

170N

3247

5560

3134

3138

Thứ: SÁU 

Ngày: 21/08/2015 



2 14 34 2002 UBT(T) tồn tại lâu

2 15 33 1021 UBT (T) 5 cm nghi u bì

16 31 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

17 22 1011 UBT (P) 5cm

D.MINH + TỐ NHƯ + KIM PHỤNG.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + KIM PHỤNG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

Ngày 14 tháng 8 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

HUỲNH THỊ THANH THÚY

LÊ NGỌC XUÂN PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ KIM

VÕ MỸ ÁNH3278

3292

5843

5472


